CHỈ TIÊU
VỀ CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
Chỉ tiêu về số người, số tiền chi trả các chế độ BHXH, BHTN
theo từng chế độ (Bao gồm số phải trả, số thực trả, số còn phải trả).
	STT
	Tên chỉ tiêu
	Nguồn số liệu
	Thời gian lập

	I
	Nguồn NSNN
	M04-CBH ban hành kèm theo Quyết định số 828/QĐ-BHXH trên phần mềm kế toán tập trung
	Hàng tháng tổng hợp báo cáo theo từng tháng trong quý, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo.

	I.1
	Chi BHXH hàng tháng
	
	

	1
	Hưu quân đội
	
	

	2
	Hưu công nhân viên chức
	
	

	3
	Trợ cấp công nhân cao su
	
	

	4
	Trợ cấp mất sức lao động
	
	

	5
	Trợ cấp 91
	
	

	6
	Trợ cấp TNLĐ-BNN
	
	

	7
	Trợ cấp phục vụ TNLĐ-BNN
	
	

	8
	Trợ cấp tuất ĐSCB
	
	

	9
	Trợ cấp tuất ĐSND
	
	

	10
	Trợ cấp 613
	
	

	I.2
	Chi BHXH 1 lần
	
	

	1
	Trợ cấp mai táng
	
	

	2
	Trợ cấp tuất 1 lần
	
	

	3
	Phương tiện trợ giúp SH, DCCH
	
	

	4
	Trợ cấp khu vực 1 lần
	
	

	5
	Trợ cấp QĐ 52
	
	

	6
	Giám định y khoa
	
	

	II
	NGUỒN QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI
	
	

	II.1
	Quỹ hưu trí, tử tuất
	
	

	1
	Chi BHXH bắt buộc hàng tháng
	
	

	1.1
	Hưu quân đội
	
	

	1.2
	Hưu công nhân viên chức
	
	

	1.3
	Trợ cấp cán bộ xã
	
	

	1.4
	Trợ cấp tuất ĐSCB
	
	

	1.5
	Trợ cấp tuất ĐSND
	
	

	2
	Chi BHXH bắt buộc 1 lần
	
	

	2.1
	Bảo hiểm xã hội một lần (Đ60)
	
	

	2.2
	Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu (Đ58)
	
	

	2.3
	Trợ cấp mai táng
	
	

	2.4
	Trợ cấp tuất 1 lần
	
	

	2.5
	Trợ cấp khu vực 1 lần
	
	

	2.6
	Phí giám định y khoa
	
	

	3
	Chi BHXH tự nguyện
	
	

	3.1
	Lương hưu
	
	

	3.2
	BHXH một lần (Đ77)
	
	

	3.3
	Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu (Đ75)
	
	

	3.4
	Trợ cấp mai táng
	
	

	3.5
	Trợ cấp tuất 1 lần
	
	

	II.2
	Quỹ tai nạn lao động, BNN
	
	

	1
	Chi BHXH hàng tháng
	
	

	1.1
	Trợ cấp TNLĐ-BNN
	
	

	1.2
	Trợ cấp phục vụ TNLĐ-BNN
	
	

	2
	Chi BHXH 1 lần
	
	

	2.1
	Trợ cấp TNLĐ-BNN 1 lần
	
	

	2.2
	Trợ cấp 1 lần khi chết do TNLĐ-BNN
	
	

	2.3
	Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe
	
	

	2.4
	Phương tiện trợ giúp SH, DCCH
	
	

	2.5
	Giám định thương tật, bệnh tật, y khoa
	
	

	2.6
	Phòng ngừa chia sẻ rủi ro TNLĐ - BNN
	
	

	2.7
	Hỗ trợ chuyển đổi nghề
	
	

	II.3
	Quỹ ốm đau, thai sản
	
	

	3.1
	Ốm đau
	
	

	3.2.
	Thai sản
	
	

	3.3
	Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe
	
	

	III
	NGUỒN QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
	
	

	1
	Trợ cấp thất nghiệp
	
	

	2
	Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm
	
	

	3
	Hỗ trợ học nghề
	
	

	4
	Hỗ trợ đào tạo để duy trì việc làm
	
	


B- Chỉ tiêu về số tiền đóng BHYT cho người hưởng các chế độ BHXH hàng tháng; ốm đau, thai sản; trợ cấp thất nghiệp 
	Số TT
	Tên chỉ tiêu
	Nguồn số liệu
	Thời gian lập

	I
	NGUỒN NSNN
	(Mẫu số D03-TS ban hành kèm theo QĐ số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam)
	Hàng tháng

	1
	Hưu quân đội
	
	

	2
	Hưu công nhân viên chức
	
	

	3
	Trợ cấp công nhân cao su
	
	

	4
	Trợ cấp mất sức lao động
	
	

	5
	Trợ cấp 91
	
	

	6
	Trợ cấp TNLĐ-BNN
	
	

	7
	Trợ cấp 613
	
	

	II
	NGUỒN QUỸ BHXH
	
	

	1
	Quỹ hưu trí và tử tuất
	
	

	1.1
	Hưu quân đội
	
	

	1.2
	Hưu công nhân viên chức
	
	

	1.3
	Trợ cấp cán bộ xã
	
	

	1.4
	Người hưởng trợ cấp tuất hàng tháng từ 80 tuổi
	
	

	2
	Quỹ TNLĐ - BNN
	
	

	2.1
	T/cấp TNLĐ-BNN hàng tháng
	
	

	3
	Quỹ ốm đau thai sản
	
	

	3.1
	Người ốm đau dài ngày
	
	

	3.2
	Nghỉ hưởng trợ cấp thai sản
	
	

	III
	Quỹ BH thất nghiệp
	
	

	
	Trợ cấp thất nghiệp
	
	


C- Chỉ tiêu về tăng (gồm hưởng mới, chuyển đến, tăng khác), giảm (gồm hết hạn hưởng, chết, chuyển đi, giảm khác) số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, TCTN

	STT
	Tên chỉ tiêu
	Nguồn số liệu
	Thời gian lập

	I
	Ngân sách Nhà nước đảm bảo
	Căn cứ dữ liệu đã lập Danh sách chi trả của năm trước và số người tăng, giảm trong năm,
	Hàng năm

	1
	Hưu quân đội
	
	

	2
	Hưu công nhân viên chức
	
	

	3
	Công nhân cao su
	
	

	4
	Mất sức lao động
	
	

	5
	Trợ cấp 91
	
	

	6
	Tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp
	
	

	7
	Phục vụ tai nạn lao động
	
	

	8
	Tuất định suất cơ bản
	
	

	9
	Tuất định suất nuôi dưỡng
	
	

	10
	Trợ cấp 613 ....
	
	

	II
	Quỹ BHXH
	
	

	A
	Quỹ hưu trí, tử tuất
	
	

	1
	Hưu quân đội
	
	

	2
	Hưu công nhân viên chức
	
	

	3
	Trợ cấp cán bộ xã
	
	

	4
	Trợ cấp tuất ĐSCB
	
	

	5
	Trợ cấp tuất ĐSND
	
	

	6
	Lương hưu tự nguyện
	
	

	B
	Quỹ tai nạn lao động, BNN
	
	

	1
	Trợ cấp TNLĐ-BNN
	
	

	2
	Trợ cấp phục vụ TNLĐ-BNN
	
	

	III
	Quỹ BH thất nghiệp (trợ cấp thất nghiệp)
	
	


MẪU SÔ 25C-HSB
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